
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Lớp:

Tên môn học/ Mô đun:

Năm học:

Học kỳ:

BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN HỌC/MÔ ĐUN

Số tín chỉ:

Mã môn học/ Mô đun:

TTT22B2

MH02072

Giáo dục Chính trị

 2 

22-23

02
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AN GIANG 

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT - TỔNG HỢP

AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 ThiL1 ThiL2
ĐMH/ 

MĐ
STT

2256201102473 NgọcNguyễn Thị Bảo 20/08/2007 8 7.0 5.5 6.2 1

2256201102474 NhiBùi Thị Yến 18/11/2006 7 7.0 0.0 2.8 2

2256201102476 PhúcHuỳnh Thanh 14/08/2006 0 0.0 0.0 0.0 0.0 3

2256201102478 QuíGiáp Văn 16/04/2007 7 6.0 5.0 5.5 4

2256201102480 ThanhLê Hoàng 07/11/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 5

2256201102481 ThiệnNguyễn Đặng Phước 29/12/2006 7 7.0 5.5 6.1 6

2256201102482 ThoaNguyễn Thị Kim 20/03/2006 7 7.0 5.5 6.1 7

2256201102485 TrâmTrần Bảo 09/06/2007 8 7.0 5.5 6.2 8

2256201102486 TrinhDương Thị Mai 28/05/2007 7 7.0 0.0 2.8 9

2256201102488 TrungLý Quốc 20/02/2007 6 7.0 6.0 6.3 10

2256201102489 TuấnPhạm Lê 30/04/2007 6 6.0 5.0 5.4 11

2256201102490 YếnNguyễn Kim 17/04/2006 7 6.0 5.0 5.5 12

Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng

 14  6  2023 

Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Quang Huy
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